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PHỤ LỤC II-H
Quy hoạch hệ thống đường huyện của huyện Định Quán

(Kèm theo Nghị quyết số 31/2020/NQ-HĐND ngày 04 /12/2020 của HĐND tỉnh)
	STT
	Tên đường
	Điểm đầu
	Điểm cuối
	Quy hoạch đến năm 2030

	
	
	
	
	Dài
(km)
	Quy mô
(làn xe)
	Lộ
giới
	Đến 2020
	2021 - 2025
	2026 - 2030

	
	
	
	
	
	
	
	Nâng cấp
	Làm mới
	Nâng cấp
	Làm mới
	Nâng cấp
	Làm mới

	I
	Hệ thống đường hiện hữu

	1
	Đường 120
	Km53+495 QL20
	Ranh xã Phú Lộc huyện Tân Phú
	8,20
	 (2 - 4) làn xe
	32,0
	Duy tu bảo dưỡng
	Nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp IV
	Duy tu bảo dưỡng

	2
	Đường 118 - sông Đồng Nai
	Km51+060 QL20
	Sông Đồng Nai
	8,47
	 (2 - 4) làn xe
	32,0
	Lập hồ sơ đề xuất đầu tư dự án nâng cấp
	Nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp IV
	Duy tu bảo dưỡng

	3
	Đường Phú Lợi - Phú Hòa
	Km48+240 QL20
	Đường ĐT. 774B
	8,20
	 (2 - 4) làn xe
	32,0
	Duy tu bảo dưỡng
	Nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp IV
	Duy tu bảo dưỡng

	4
	Đường Suối Soong II
	Đường Phú Vinh - Ngọc Định
	Đường 118 - sông Đồng Nai
	2,80
	 (2 - 4) làn xe
	32,0
	Duy tu bảo dưỡng
	Duy tu bảo dưỡng
	Nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp IV

	5
	Đường ấp 1 xã Phú Vinh
	Điểm Công nghiệp Định Quán
	Đường Suối Soong II
	6,40
	 (2 - 4) làn xe
	32,0
	Duy tu bảo dưỡng
	Duy tu bảo dưỡng
	Nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp IV

	6
	Đường Cầu Trắng
	Đường CMT8 TT Định Quán
	Cầu Hòa Hiệp
	6,10
	 (2 - 4) làn xe
	32,0
	Lập hồ sơ đề xuất đầu tư dự án nâng cấp
	Nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp IV
	Duy tu bảo dưỡng

	7
	Đường vào KDL Thác Mai
	Km 43+685 QL20
	KDL Thác Mai
	22,40
	 (2 - 4) làn xe
	32,0
	 
	 
	 

	 
	Đoạn 1
	Km 43+685 QL20
	Cầu Suối Đá
	
	 
	 
	Duy tu bảo dưỡng
	Duy tu bảo dưỡng
	Nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp IV

	 
	Đoạn 2
	Cầu Suối Đá
	KDL Thác Mai
	
	 
	 
	Nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp V
	Duy tu bảo dưỡng
	Nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp IV

	8
	Đường Ngã Tư Sở
	Đường ĐT. 776
	Bến phà ấp 8 xã Thanh Sơn
	16,30
	 (2 - 4) làn xe
	32,0
	Duy tu bảo dưỡng
	Nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp IV
	Duy tu bảo dưỡng

	9
	Đường 96 - La Ngà
	Km 28+700 QL20
	Hồ Trị An
	5,80
	 (2 - 4) làn xe
	32,0
	 
	 
	 

	 
	Đoạn 1
	Km 28+700 QL20
	Km2+900
	
	 
	 
	Duy tu bảo dưỡng
	Nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp V
	Nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp IV

	 
	Đoạn 2
	Km2+900
	Km4+290
	
	 
	 
	Duy tu bảo dưỡng
	Nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp V
	Nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp IV

	 
	Đoạn 3
	Km4+290
	Hồ Trị An
	
	 
	 
	Duy tu bảo dưỡng
	Nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp V
	Nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp IV

	10
	Đường Bến Cá - Phú Cường
	Km19+060 QL20
	Hồ Trị An
	3,70
	 (2 - 4) làn xe
	32,0
	Duy tu bảo dưỡng
	Nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp IV
	Duy tu bảo dưỡng

	11
	Đường vào Bến Nôm
	Km18+895 QL20
	ấp Bến Nôm
	5,00
	 (2 - 4) làn xe
	32,0
	Duy tu bảo dưỡng
	Nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp IV
	Duy tu bảo dưỡng

	12
	Đường Cầu Ván
	Km21+590
	Ranh huyện Thống Nhất
	4,60
	 (2 - 4) làn xe
	32,0
	Nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp V
	Duy tu bảo dưỡng
	Nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp IV

	13
	Đường ấp 2 - ấp 9 xã Gia Canh
	Km3+000 đường ĐT. 775
	Km 5+300 đường vào Thác Mai
	6,07
	 (2 - 4) làn xe
	32,0
	Duy tu bảo dưỡng
	Nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp IV
	Duy tu bảo dưỡng

	14
	Đường ấp 1 - 2 xã Thanh Sơn
	Cầu Thanh Sơn
	Đường ĐT. 776
	6,36
	 (2 - 4) làn xe
	32,0
	Duy tu bảo dưỡng
	Nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp IV
	Duy tu bảo dưỡng

	15
	Đường ấp 6 - 8 xã Thanh Sơn
	Đường Ngã Tư Sở
	Đường Ngã Tư Sở
	7,40
	 (2 - 4) làn xe
	32,0
	Duy tu bảo dưỡng
	Duy tu bảo dưỡng
	Nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp IV

	16
	Đường vào cánh đồng lúa Bàu Kiên
	Đường ĐT. 776
	Đường Ngã Tư Sở
	8,20
	 (2 - 4) làn xe
	32,0
	Duy tu bảo dưỡng
	Duy tu bảo dưỡng
	Nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp IV

	17
	Đường nối 118 - 120
	Km 6+500 đường 118
	Km6+200 đường 120
	7,10
	 (2 - 4) làn xe
	32,0
	Duy tu bảo dưỡng
	Nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp IV
	Duy tu bảo dưỡng

	18
	Đường 101 La Ngà
	Km32+950 QL20
	Hồ Trị An
	4,30
	 (2 - 4) làn xe
	32,0
	Duy tu bảo dưỡng
	Nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp IV
	Duy tu bảo dưỡng

	19
	Đường 101 Nam Lộ
	Km33+165 QL20
	Đường ĐT.763
	12,70
	 (2 - 4) làn xe
	32,0
	Duy tu bảo dưỡng
	Nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp IV
	Duy tu bảo dưỡng

	20
	Đường NaGoa
	Đường 101 Nam Lộ
	Đường ĐT.776
	5,40
	 (2 - 4) làn xe
	32,0
	Duy tu bảo dưỡng
	Duy tu bảo dưỡng
	Nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp IV

	21
	Đường 101 - Vĩnh An
	Đường 101 La Ngà
	Ấp Bằng Lăng, Vĩnh An
	6,60
	 (2 - 4) làn xe
	32,0
	Duy tu bảo dưỡng
	Nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp IV
	Duy tu bảo dưỡng

	22
	Đường vào khu an dưỡng
	Km34+340 QL20
	Khu an dưỡng
	2,60
	 (2 - 4) làn xe
	32,0
	Duy tu bảo dưỡng
	Duy tu bảo dưỡng
	Nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp IV

	23
	Đường 120 đi Gia Canh
	Km52+840 QL20
	Km 2+940 đường ĐT. 775
	9,60
	 (2 - 4) làn xe
	32,0
	Duy tu bảo dưỡng
	Duy tu bảo dưỡng
	Nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp IV

	24
	Đường Gia Canh - TT. Định Quán
	Km 44+500 QL20
	Đường ấp 2 - ấp 9 xã Gia Canh
	3,40
	 (2 - 4) làn xe
	32,0
	Duy tu bảo dưỡng
	Duy tu bảo dưỡng
	Nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp IV

	25
	Đường ấp 1 - 2 xã Phú Ngọc
	Tượng đài chiến thắng La Ngà
	Khu dân cư
	5,50
	 (2 - 4) làn xe
	32,0
	Duy tu bảo dưỡng
	Duy tu bảo dưỡng
	Nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp IV

	26
	Đường Phú Ngọc - Phú Vinh
	Đường ĐT.776
	Đường Phú Vinh - Ngọc Định
	6,30
	 (2 - 4) làn xe
	32,0
	Duy tu bảo dưỡng
	Nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp IV
	Duy tu bảo dưỡng

	27
	Đường 120 ấp 7 xã Phú Tân
	Km2+000 đường 120
	ấp 7 xã Phú Tân
	6,40
	 (2 - 4) làn xe
	32,0
	Duy tu bảo dưỡng
	Nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp IV
	Duy tu bảo dưỡng

	28
	Đường ấp 3 - Gia Huynh
	Km10+800 đường ĐT.763
	Ngã ba Gia Huynh
	4,20
	 (2 - 4) làn xe
	32,0
	Duy tu bảo dưỡng
	Duy tu bảo dưỡng
	Nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp IV

	29
	Đường ấp Suối Dzui, xã Túc Trưng
	Km26+500 QL20
	Sông La Ngà
	4,40
	 (2 - 4) làn xe
	32,0
	Duy tu bảo dưỡng
	Duy tu bảo dưỡng
	Nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp IV

	30
	Đường 104 Bắc - Nam Lộ
	Hồ Trị An
	Km 6+300
	6,30
	 (2 - 4) làn xe
	32,0
	Duy tu bảo dưỡng
	Nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp IV
	Duy tu bảo dưỡng

	31
	Đường Phú Vinh - Ngọc Định
	Km47+880 QL20
	Đường ĐT. 776
	9,30
	 (2 - 4) làn xe
	32,0
	 
	 
	 

	 
	Đoạn 1
	Km47+880 QL20
	Km 3+100
	
	 
	 
	Duy tu bảo dưỡng
	Duy tu bảo dưỡng
	Nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp IV

	 
	Đoạn 2
	Km3+100
	Đường Cầu Trắng
	
	 
	 
	Duy tu bảo dưỡng
	Duy tu bảo dưỡng
	Nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp IV

	 
	Đoạn 3
	Đường Cầu Trắng
	Đường ĐT. 776
	
	 
	 
	Duy tu bảo dưỡng
	Nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp IV
	Duy tu bảo dưỡng

	32
	Đường Suối Rắc
	Km20+605 QL20
	Đồi 48
	5,30
	 (2 - 4) làn xe
	32,0
	 
	 
	 

	 
	Đoạn 1
	Km20+605 QL20
	Km 0+700
	
	 
	 
	Duy tu bảo dưỡng
	Nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp V
	Nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp IV

	 
	Đoạn 2
	Km0+700
	Đồi 48
	
	 
	 
	Duy tu bảo dưỡng
	Nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp V
	Nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp IV

	33
	Đường ấp Suối Son
	Km23+000 QL20
	Đường 101 Nam Lộ
	3,00
	 (2 - 4) làn xe
	32,0
	Duy tu bảo dưỡng
	Nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp V
	Duy tu bảo dưỡng

	34
	Đường KDC ấp Thống Nhất
	Km18+920 QL20
	Km19+715 QL20
	1,90
	 (2 - 4) làn xe
	32,0
	Duy tu bảo dưỡng
	Duy tu bảo dưỡng
	Nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp IV

	35
	Đường ấp 6 - 7 xã Phú Tân
	Đường ven sông Đồng Nai
	Đường 120
	4,30
	 (2 - 4) làn xe
	32,0
	Duy tu bảo dưỡng
	Duy tu bảo dưỡng
	Nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp IV

	36
	Đường ven sông Đồng Nai
	Đường 118 - sông Đồng Nai
	Đường ấp 6 - 7 xã Phú Tân
	5,90
	 (2 - 4) làn xe
	32,0
	Lập hồ sơ đề xuất đầu tư dự án nâng cấp
	Nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp IV
	Duy tu bảo dưỡng

	37
	Đường Suối Nho - Xuân Thiện
	Đường ĐT.763
	Ranh huyện Thống Nhất
	1,50
	 (2 - 4) làn xe
	32,0
	Duy tu bảo dưỡng
	Duy tu bảo dưỡng
	Nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp IV

	38
	Đường vào KDL Thác Trời
	Km37+640 QL20
	Thác Trời
	14,90
	 (2 - 4) làn xe
	32,0
	 
	 
	 

	 
	Đoạn 1
	Km37+640 QL20
	Đường ĐT. 776
	
	 
	 
	Duy tu bảo dưỡng
	Nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp IV
	Duy tu bảo dưỡng

	 
	Đoạn 2
	Đường 104 Bắc - Nam Lộ
	Thác Trời
	
	 
	 
	Duy tu bảo dưỡng
	Nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp IV
	Duy tu bảo dưỡng

	39
	Đường Phú Hòa  - Gia Canh
	Km 7+300 đường Phú Lợi - Phú Hòa
	Km1+500 Đường ấp 2 - ấp 9 xã Gia Canh
	8,61
	 (2 - 4) làn xe
	32,0
	Duy tu bảo dưỡng
	Nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp IV
	Duy tu bảo dưỡng

	II
	Hệ thống đường huyện dự kiến
	
	 
	 
	 

 
	 

 
	 

 

	1
	Đường nối Cụm Công nghiệp Phú Túc đi ĐT. 763
	QL20
	ĐT. 763
	6,50
	 (2 - 4) làn xe
	32,0
	 
	 
	 

	 
	Đoạn 1
	QL20
	Km1+500
	
	 
	 
	Duy tu bảo dưỡng
	Duy tu bảo dưỡng
	Nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp IV

	 
	Đoạn 2
	Km1+500
	ĐT.763
	
	 
	 
	Lập hồ sơ đề xuất đầu tư dự án nâng cấp
	Nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp IV
	Duy tu bảo dưỡng

	2
	Đường Phú Cường - La Ngà
	Đường Bến Cá - Phú Cường
	Đường 96 - La Ngà
	8,00
	 (2 - 4) làn xe
	32,0
	Lập hồ sơ đề xuất đầu tư dự án
	Thực hiện đầu tư đường cấp IV
	Duy tu bảo dưỡng

	3
	Đường gom Nam QL 20
	QL20
	Đường ĐT.776
	25,50
	 (2 - 4) làn xe
	32,0
	Mở mới đạt tiêu chuẩn đường cấp VI
	Duy tu bảo dưỡng
	Nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp IV

	4
	Đường gom Bắc QL 20
	QL20
	Đường 120
	14,70
	 (2 - 4) làn xe
	32,0
	 
	Mở mới đạt tiêu chuẩn đường cấp VI
	Duy tu bảo dưỡng

	5
	Đường nối Phú Ngọc - Gia Canh
	Đường 104 Bắc - Nam Lộ
	Đường vào KDL Thác Mai
	8,60
	 (2 - 4) làn xe
	32,0
	 
	 
	 

	 
	Đoạn 1
	Đường 104 Bắc - Nam Lộ
	Km 1+500
	
	 
	 
	Lập hồ sơ đề xuất đầu tư dự án
	Thực hiện đầu tư đường cấp IV
	Duy tu bảo dưỡng

	 
	Đoạn 2
	Km1+500
	Đường vào KDL Thác Mai
	
	 
	 
	Lập hồ sơ đề xuất đầu tư dự án
	Thực hiện đầu tư đường cấp IV
	Duy tu bảo dưỡng

	6
	Đường ven suối Tam Bung
	Đường Bình Lộc - Cây Đa
	Đường Cầu Ván
	13,80
	 (2 - 4) làn xe
	32,0
	 
	 
	 

	 
	Đoạn 1
	Đường Bình Lộc - Cây Đa
	Km 1+500
	
	 
	 
	 
	Thực hiện đầu tư đường cấp IV
	Duy tu bảo dưỡng

	 
	Đoạn 2
	Km1+500
	Đường Cầu Ván
	
	 
	 
	 
	Thực hiện đầu tư đường cấp IV
	Duy tu bảo dưỡng

	7
	Đường Cụm Công nghiệp Phú Vinh - thị trấn Tân Phú
	Đường 118 - sông Đồng Nai
	Đường Nguyễn Tri Phương thị trấn Tân Phú
	6,10
	 (2 - 4) làn xe
	32,0
	 
	Thực hiện đầu tư đường cấp IV
	Duy tu bảo dưỡng

	8
	Đường Trà Cổ đi QL20
	Đường ĐT.774B
	QL20
	7,90
	 (2 - 4) làn xe
	32,0
	 
	Thực hiện đầu tư đường cấp IV
	Duy tu bảo dưỡng

	9
	Đường liên ấp 2-4-5 xã Thanh Sơn
	Đường ĐT.776
	Đường ĐT. 776
	11,20
	 (2 - 4) làn xe
	32,0
	 
	Thực hiện đầu tư đường cấp V
	Duy tu bảo dưỡng





1
14



5

